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DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

CƠ SỞ 1

1 14 1 1213360099 Trần Ngọc Anh 18/05/2006 01MK14C1 Định giá sản phẩm

2 14 1 1213360142 Lê Công Đức Anh 13/08/2006 01TM14C1 Bảo mật mạng

3 14 1 1213360103 Đào Huỳnh Gia Bảo 22/10/2006 01MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

4 14 1 1213180018 Trần Thanh Cang 10/08/1990 01DS14B1 Marketing dược

5 14 1 1213240060 Nguyễn Thanh Duy 24/02/2003 01DS14A1 Quản lý dược

6 14 1 1213240060 Nguyễn Thanh Duy 24/02/2003 01DS14A1 Kỹ năng giao tiếp - tư vấn dược

7 14 1 1213240052 Nguyễn Duy Khá 12/02/2003 01YS14B1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

8 14 1 1213360139 Nguyễn Văn Khoa 08/09/2004 01KT14C1 Phần mềm Kế toán MISA

9 12 1 1193360131 Chế Thị Thanh Loan 14/07/2002 01DD12C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

10 14 1 1213360102 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006 01DD14C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

11 13 1 1203360033 Nguyễn Thị Thùy Như 01/09/2005 01DD13C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

12 14 1 1213360024 Trần Quỳnh Như 24/04/2002 01DD14C1 Điều dưỡng cơ sở 2

13 14 1 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 01DD14C1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

14 14 1 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 01DD14C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

15 14 1 1213360120 Võ Vĩnh Phúc 17/04/2006 01TM14C1 Bảo mật mạng

16 14 1 1213360138 Trần Nguyễn Trọng Phúc 21/02/2006 01DS14C1 Bào chế

17 14 1 1213360031 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/2005 01KT14C1 Tài chính doanh nghiệp

18 14 1 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 Bảo mật mạng

19 14 1 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 Hệ điều hành Linux



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

20 14 1 1213360135 Nguyễn Hà Vy 17/07/2006 01MK14C1 Quản trị sản phẩm

21 14 1 1213360135 Nguyễn Hà Vy 17/07/2006 01MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

22 14 1 1213360135 Nguyễn Hà Vy 17/07/2006 01MK14C1 Định giá sản phẩm

CƠ SỞ 2

1 14 2 2213360080 Nguyễn Bình Phương Anh 20/08/2006 02YS14C1 Bệnh truyền nhiễm xã hội

2 14 2 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02MK14C1 Định giá sản phẩm

3 14 2 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/03/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

4 14 2 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/03/2006 02DD14C1 Y tế cộng đồng

5 14 2 2213360286 Mai Huỳnh Anh 24/05/2006 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

6 14 2 2213360301 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 02YS14C1 Bệnh truyền nhiễm xã hội

7 14 2 2213360301 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 02YS14C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

8 14 2 2213360370 Lê Nguyễn Tuyết Anh 15/08/2001 02DD14C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

9 12 2 2213360371 Lê Đức Anh 22/07/2002 02DD14C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

10 14 2 2203360114 Trần Thái Gia Bảo 15/03/2005 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

11 14 2 2203360114 Trần Thái Gia Bảo 15/03/2005 02MK14C1 Định giá sản phẩm

12 14 2 2213360231 Nguyễn Thành Danh 28/01/2006 02TM14C1 Bảo mật mạng

13 14 2 2213360231 Nguyễn Thành Danh 28/01/2006 02TM14C1 Bảo trì hệ thống mạng

14 14 2 2213360236 Huỳnh Khánh Duy 30/10/2006 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

15 14 2 2213360092 Phan Thanh Duyên 01/01/2006 02MK14C1 Định giá sản phẩm

16 14 2 2213360277 Nguyễn Trường Khánh Duyên 08/03/2005 02DS14C1 Marketing dược

17 14 2 2213240091 Thân Thị Hồng Đào 24/11/1981 02DS14B1 Thực tập dược lâm sàng

18 14 2 2213360342 Lê Tấn Đạt 18/11/2006 02YS14C1 Bệnh truyền nhiễm xã hội



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

19 14 2 2213360342 Lê Tấn Đạt 18/11/2006 02YS14C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

20 14 2 2213360264 Đỗ Nguyễn Hải Hà 16/08/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

21 14 2 2213360303 Cao Thanh Hải 03/07/1990 02YS14D1 Y tế cộng đồng

22 14 2 2213180027 Võ Thị Kim Hằng 25/02/1994 02DS14B1 Thực tập dược lâm sàng

23 14 2 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Bào chế

24 14 2 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Quản lý dược

25 14 2 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Kỹ năng giao tiếp - tư vấn dược

26 14 2 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Bảo Quản thuốc

27 14 2 2213360074 Đặng Công Hậu 05/11/2003 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

28 14 2 2213240197 H Chiếu Hlõng 21/10/2000 02MK14B1 Định giá sản phẩm

29 14 2 2213240092 Hoàng Vũ Thanh Hoa 12/10/2001 02MK14B1 Quản trị nhân sự

30 14 2 2213360369 Huỳnh Thị Kim Hồng 22/11/1994 02YS14D1 Bệnh chuyên khoa

31 14 2 2213360369 Huỳnh Thị Kim Hồng 22/11/1994 02YS14D1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

32 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/08/2006 02MK14C1 Nghiệp vụ bán hàng

33 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/08/2006 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

34 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/08/2006 02MK14C1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

35 14 2 2213360069 Đặng Thị Ngọc Huỳnh 25/09/2006 02KT14C1 Kế toán Excel

36 12 2 2193360293 Nguyễn Ngọc Cẩm Hương 05/03/2001 02MK12C1 Tin học

37 14 2 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 Định giá sản phẩm

38 12 2 2193360063 Nguyễn Minh Khang 12/06/2003 02TW12C1 Hệ điều hành Linux

39 13 2 2203180019 Nguyễn Nhật Khánh 08/06/1981 02DS13A1 Hóa phân tích

40 14 2 2213360287 Trần Ngô Quốc Khánh 30/08/2006 02YS14C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

41 12 2 2193360178 Nguyễn Hải Lam 17/06/2004 02MK12C1 Tin học

42 14 2 2213360189 Bùi Hồ Nguyệt Loan 16/06/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

43 14 2 2213360202 Trần Thị Hồng Loan 24/03/2006 02YS14C1 Kỹ năng tiền lâm sàng

44 14 2 2213360015 Nguyễn Hoàng Long 27/03/2000 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

45 14 2 2213360015 Nguyễn Hoàng Long 27/03/2000 02DD14C1 Điều dưỡng cơ sở 1

46 14 2 2213180067 Lê Thị Hồng Mai 18/05/1983 02DS14B1 Kỹ năng giao tiếp - tư vấn dược

47 14 2 2213360250 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

48 14 2 2213360201 Nguyễn Vũ Anh Minh 16/07/2006 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

49 14 2 2213240049 Lê Thanh Nga 21/02/2002 02DD14A1 Điều dưỡng cơ sở 1

50 14 2 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 02MK14D1 Quản trị nhân sự

51 14 2 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 02MK14D1 Phân tích hoạt động kinh doanh

52 14 2 2213240030 Nguyễn Thị Thủy Ngân 27/11/1999 02KT14B1 Phần mềm Kế toán MISA

53 14 2 2213360233 Lê Trần Kim Ngân 16/11/2006 02DD14C1 Điều dưỡng cơ sở 1

54 14 2 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 Chế bản điện tử

55 14 2 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator

56 14 2 2213180021 Trần Đình Nghị 30/03/1990 02YS14B1 Y tế cộng đồng

57 14 2 2213360238 Hồ Thành Nhân 21/11/2006 02TW14C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

58 14 2 2213240139 Nguyễn Huỳnh Ái Nhi 25/05/2003 02KT14A1 Kế toán Excel

59 14 2 2213360199 Trần Yến Nhi 03/02/2006 02MK14C1 Quản trị sản phẩm

60 14 2 2213360149 Đặng Thiên Phú 08/06/2006 02YS14C1 Bệnh truyền nhiễm xã hội

61 14 2 2213360152 Lềnh Tấc Phúc 01/07/2002 02MK14C1 Quản trị nhân sự

62 14 2 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Hóa phân tích



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

63 14 2 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Bào chế

64 14 2 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Quản lý dược

65 14 2 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Dược lâm sàng

66 14 2 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 Quant rị doanh nghiệp

67 14 2 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

68 14 2 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

69 14 2 2213180022 Vũ Thị Quyên 02/12/1990 02DS14B1 Kiểm nghiệm

70 14 2 2213240190 Nay Suna 24/05/1993 02YS14B1 Bệnh chuyên khoa

71 14 2 2213240098 Nguyễn Thành Tâm 28/12/1993 02YS14B1 Y tế cộng đồng

72 14 2 2213360319 Nguyễn Ngọc Mai Tâm 25/01/2006 02DD14C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

73 14 2 2213360260 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 04/05/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

74 14 2 2213240141 Trần Quang Tuyến 18/11/2003 02YS14A1 Y tế cộng đồng

75 14 2 2213360056 Thái Quốc Tường 27/05/2003 02TM14C1 Hệ điều hành Linux

76 14 2 2213180017 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 23/10/1980 02YS14B1 Bệnh ngoại khoa

77 14 2 213240023 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/03/1991 02KT14E1 Phần mềm Kế toán MISA

78 14 2 2213180064 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/11/1989 02YS14A1 Y tế cộng đồng

79 14 2 2213180064 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/11/1989 02YS14A1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

80 14 2 2213360144 Xa Ngọc Thiện 03/12/2006 02DN14C1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

81 14 2 2213240171 Nhữ Văn Thọ 24/04/2003 02YS14B1 Bệnh ngoại khoa

82 14 2 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 02DS14B1 Bào chế

83 14 2 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 02DS14B1 Dược lâm sàng

84 14 2 2213360265 Nguyễn Đình Anh Thư 01/02/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

85 14 2 2213360372 Đỗ Ngọc Minh Thư 30/07/2006 02DD14C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

86 14 2 2213240067 Trần Cao Thức 23/02/1997 02KT14B1 Thuế và thực hành khai báo thuế

87 14 2 2213240042 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 02DS14B1 Kiểm nghiệm

88 14 2 2213240172 Trịnh Ngọc Thùy Trang 26/11/1996 02DS14B1 Kỹ năng giao tiếp - tư vấn dược

89 14 2 2213240172 Trịnh Ngọc Thùy Trang 26/11/1996 02DS14B1 Bảo Quản thuốc

90 14 2 2213360216 Bùi Xuân Thanh Trúc 03/07/2005 02KT14C1 Kế toán hành chính sự nghiệp

91 14 2 2213360240 Nguyễn Thanh Doãn Thùy Trúc 11/06/2006 02MK14C1 Định giá sản phẩm

92 14 2 2213360117 Lê Trần Minh Trung 04/01/2004 02MK14C1 Nghiệp vụ bán hàng

93 14 2 2213360117 Lê Trần Minh Trung 04/01/2004 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

94 14 2 2213360127 Nguyễn Quốc Trung 23/10/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

95 14 2 2213240176 Hà Xuân Trường 18/07/1994 02YS14B1 Bệnh truyền nhiễm xã hội

96 14 2 2213360033 Nguyễn Thảo Vân Trường 11/04/2005 02DD14C1 Điều dưỡng cơ sở 1

97 14 2 2213360317 Lê Ngọc Vĩnh Trường 20/07/2005 02YS14C1 Bệnh truyền nhiễm xã hội

98 14 2 2213360317 Lê Ngọc Vĩnh Trường 20/07/2005 02YS14C1 Kỹ năng tiền lâm sàng

99 14 2 2213240134 Lê Thị Mỹ Vân 10/02/2003 02DD14A1 Điều dưỡng cơ sở 1

100 14 2 2213360065 Vũ Thùy Phương Vy 10/04/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

101 14 2 2213360116 Đoàn Đông Xuân 28/01/2006 02DN14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

102 14 2 2213360068 Lê Ngọc Như Ý 12/12/2006 02DD14C1 Y tế cộng đồng

103 14 2 2213360068 Lê Ngọc Như Ý 12/12/2006 02DD14C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn

104 14 2 2213180018 Nguyễn Thị Yên 10/10/1993 02KT14B1 Thuế và thực hành khai báo thuế

105 14 2 2213180018 Nguyễn Thị Yên 10/10/1993 02KT14B1 Kế toán hành chính sự nghiệp

Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 04 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO


